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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1: Cách viết nào cho ta phân số:




      A.                       B.                       C.                       D. 

Câu 2: Phân số đối của  là:




      A.                        B.                       C.                         D.   

Câu 3: Rút gọn phân số  , ta được phân số tối giản là:




A.                          B.                        C.                       D. 
Câu 4: Viết số thập phân - 0,5 về dạng phân số ta được kết quả là:
	
    A. 
	
 B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 5: Làm tròn số 512,427 đến hàng phần trăm ta được kết quả là:
	    A. 512,42
	    B. 512,43
	 C. 512,4
	D. 512,5


Câu 6: Hai đường thẳng cắt nhau có số điểm chung là:
	    A. 1
	  B. 2
	C. 0
	   D. Vô số




Câu 7: Cho . Góc    là: 
	A. Góc nhọn
	 B. Góc vuông
	C. Góc tù
	 D. Góc bẹt


Câu 8: Trong hình vẽ sau có bao nhiêu góc?
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Câu 9:  Cho hình vẽ 
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Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A. 



Tia  và tia là hai tia đối nhau             B. Tia  và tia là hai tia đối nhau  
C. Điểm  C nằm giữa hai điểm  A và B            D. Tia Bx và tia By là hai tia đối nhau  

Câu 10:  của 80 là:
	    A. 30
	    B. 60
	C. 50
	D. 40



Câu 11: Giá trị của b bằng bao nhiêu nếu  của b bằng 12 ?
	    A. 20
	    B. 25 	
	C. 60
	D. 30


Câu 12: Tỉ số phần trăm của hai số 9 và 25 là:
	    A. 25%
	      B. 36%
	    C. 34%
	   D. 40%


II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 13: Tính một cách hợp lí (1,0 điểm)

a) 
b)   6,7 + 3,5+ (-6,7) + 1,5
Câu 14: (1,0 điểm) Tìm x, biết:
a) 

b) 


Câu 15: (1,0 điểm) Một mảnh vườn có diện tích là 780 m2, trong đó có  diện tích trồng cây ăn trái, 25% trồng rau, diện tích còn lại trồng hoa. Tính diện tích trồng hoa.
Câu 16: (1,0 điểm) Khi tung một đồng xu 15 lần liên tiếp, trong đó có 7 lần xuất hiện mặt S.
     a) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S.
     b) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N.
 Câu 17: ( 1,0 điểm) Cho biểu đồ tranh sau:
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       b) Tính tổng số xe cửa hàng bán được trong bốn quý.
Câu 18: (1,0 điểm) Vẽ hình theo gợi ý sau:
       a) Vẽ hai tia Bx và By đối nhau

       b) Vẽ góc 
Câu 19: (1,0 điểm) 
[image: ]
       a) Hãy viết tên các tia có trong hình vẽ trên.
       b) Hãy viết tên các góc có trong hình vẽ trên
------ HẾT ------
Lưu ý: Học sinh làm bài trên giấy thi, không làm bài trên đề thi
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